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	ĐƠN VỊ LỚP
	ĐƠN VỊ KHOA
	XẾP LOẠI

HBKKHT

	1
	Hà Phương Thảo
	Sinh-KTNN K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	2
	Quan Thị Hiên
	Sinh-KTNN K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	3
	Ma Thị Mận
	Sinh-KTNN K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	4
	Lý Thị Thuỵ
	Sinh-KTNN K20
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	5
	Nguyễn Xuân Hòa
	Sử-GDCD K20
	KH XH & NV
	Khá


	6
	Ma Thị  Liễu
	Sử-GDCD K20
	KH XH & NV
	Khá

	7
	Đỗ Thị Phương
	Sử-GDCD K20
	KH XH & NV
	Khá

	8
	Phạm Thị Vinh
	Sử-GDCD K20
	KH XH & NV
	Khá

	9
	Ma Thị  Huyền
	Sử-GDCD K20
	KH XH & NV
	Khá

	10
	Nguyễn Văn Tám
	Sử-GDCD K20
	KH XH & NV
	Khá

	11
	Nguyễn Thị Hải
	Quản lý văn hóa K1
	KH XH & NV
	Giỏi

	12
	Nguyễn Thế Lát
	Quản lý văn hóa K1
	KH XH & NV
	Khá

	13
	Hoàng Thị Mai
	Quản lý văn hóa K1
	KH XH & NV
	Khá

	14
	Lê Xuân Cương
	Quản lý văn hóa K1
	KH XH & NV
	Khá

	15
	Hoàng Thị Thu Hoài
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	16
	Ma Thị Cúc
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	17
	Lương Thị Hiền
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	18
	Lê Thị Khuyên
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	18
	Trương Văn Lương
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	20
	Hà Thị Son
	CĐ Tiếng Anh K1
	Ngoại ngữ
	Khá

	21
	Dương Minh Thanh
	Sinh-KTNN K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	22
	Phạm Huệ Thư
	Sinh-KTNN K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	23
	Hoàng Thị Minh Huê
	Sinh-KTNN K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	24
	Nguyễn Thị Uyên
	Sinh-KTNN K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	25
	Sầm Thị Thảo
	Sinh-KTNN K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	26
	Lê Thị Phương
	Sinh-KTNN K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	27
	La Quang Huy
	Sinh-KTNN K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	28
	Lưu Thị Nhung
	Sinh-KTNN K21
	KH-TN-KT-CN
	Khá

	29
	Nguyễn Thị Thu Hằng
	CĐ TH A K9
	GD Tiểu học
	Khá

	30
	Lộc Thị Kim
	CĐ TH A K9
	GD Tiểu học
	Khá

	31
	Ma Thị Nhiệm
	CĐ TH A K9
	GD Tiểu học
	Khá

	32
	Hoàng Thị Thúy
	CĐ TH A K9
	GD Tiểu học
	Khá

	33
	Nguyễn Văn Hà
	CĐ TH B K9
	GD Tiểu học
	Khá

	34
	Đỗ Thị Hải Yến
	CĐ TH B K9
	GD Tiểu học
	Khá

	35
	Nguyễn Thị Thu Hiền
	CĐ TH C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	36
	Hà Thị Liên Anh
	CĐ TH C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	37
	Phạm Thị Giang
	CĐ TH C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	38
	Hứa Thị Hồng Gấm
	CĐ TH C K9
	GD Tiểu học
	Khá

	39
	Trần Thị Hạnh
	CĐ TH D K9
	GD Tiểu học
	Khá

	40
	Ma Thị Quế
	CĐ TH D K9
	GD Tiểu học
	Khá

	41
	Nông Thị Luyến
	CĐ TH G K9
	GD Tiểu học
	Khá

	42
	Hoàng Thị Kiều Chinh
	CĐ TH H K9
	GD Tiểu học
	Khá

	43
	Trần Thị Quế
	CĐ TH I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	44
	Nguyễn Thị Nhuần
	CĐ TH I K9
	GD Tiểu học
	Khá

	45
	Tạ Hồng Anh
	CĐ MN B K6
	GD Mầm non
	Giỏi

	46
	Triệu Thị Linh
	CĐ MN B K6
	GD Mầm non
	Khá

	47
	Vi Thị Mến
	CĐ MN B K6
	GD Mầm non
	Khá

	48
	Nông Thị Hường
	CĐ MN B K6
	GD Mầm non
	Khá

	49
	Ma Thị Chính
	CĐ MN C K6
	GD Mầm non
	Khá

	50
	SengsulivanThong Sỉ Phan
	CĐ QLVH K2
	KH-XH-NV
	Khá

	51
	Thôm Khăm Vông Só
	CĐ QLVH K2
	KH-XH-NV
	Khá

	52
	Nguyễn Văn Dành
	CĐ QLVH K2
	KH-XH-NV
	Khá

	53
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	CĐ Tiếng Anh K2
	Ngoại ngữ
	Khá

	54
	Hà Thị Lương
	CĐ Tiếng Anh K2
	Ngoại ngữ
	Khá

	55
	Phan Anh  Tú
	CĐ KTTH
	KT-QTKD
	Khá

	56
	La Thị  Thu
	CĐ KTTH
	KT-QTKD
	Khá

	57
	Hoàng Thị Ngân
	CĐTH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	58
	Vi Thị Út
	CĐTH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	59
	Ma Thị Phượng
	CĐTH A K10
	GD Tiểu học
	Khá

	60
	Trần Thị Hoa
	CĐTH B K10
	GD Tiểu học
	Khá

	61
	Lý Thị Vân Anh
	CĐTH C K10
	GD Tiểu học
	Khá

	62
	Lương Hồng Thủy
	CĐTH C K10
	GD Tiểu học
	Khá

	63
	Âu Thị Hương Lan
	CĐTH C K10
	GD Tiểu học
	Khá

	64
	Lê Trọng Linh
	CĐTH C K10
	GD Tiểu học
	Khá

	65
	Bàn Thị Hồng Gấm
	CĐTH D K10
	GD Tiểu học
	Khá

	66
	Hoàng Thị Thanh Bình
	CĐTH D K10
	GD Tiểu học
	Khá

	67
	Bàn Thị In
	CĐTH I K10
	GD Tiểu học
	Khá

	68
	Ma Thị Hiền
	CĐMN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	69
	Ngô Thị Khuyên
	CĐMN A K7
	GD Mầm non
	Khá

	70
	Hoàng Thị Hồng
	CĐMN B K7
	GD Mầm non
	Khá

	71
	Lành Thị Thuận
	CĐMN C K7
	GD Mầm non
	Khá

	72
	Hoàng Thị Phấn
	CĐMN E K7
	GD Mầm non
	Khá

	73
	Ma Thị Phấn
	CĐMN E K7
	GD Mầm non
	Khá

	74
	Ma Thị Thoa
	CĐMN E K7
	GD Mầm non
	Khá

	75
	Đỗ Thị Thanh Huyền
	TC TH A K12
	GD Tiểu học
	Khá

	76
	Trương Thị Oanh
	TC TH A K12
	GD Tiểu học
	Khá
	

	77
	Tạ Ngọc Anh
	TC TH A K12
	GD Tiểu học
	Khá

	78
	Lê Văn Tân
	TC TH A K12
	GD Tiểu học
	Khá

	79
	Hán Duy Luân
	TC TH B K12
	GD Tiểu học
	Khá

	80
	Nguyễn Thị Thêm
	TC MN A K11
	GD Mầm non
	Khá

	81
	Hoàng Thị Tươi
	TC MN A K11
	GD Mầm non
	Khá

	82
	Hoàng Út Huệ
	TC MN A K11
	GD Mầm non
	Khá

	83
	Hà Thị Thu
	TC MN B K11
	GD Mầm non
	Khá

	84
	Ma Thị Lụa
	TC MN C K11
	GD Mầm non
	Khá

	85
	Nguyễn Thị Phương
	TC MN D K11
	GD Mầm non
	Khá

	86
	Ngô Thúy Hồng
	TC MN H K11
	GD Mầm non
	Khá

	87
	Nguyễn Thị Thanh Dung
	TC MN H K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	88
	Nguyễn Minh Thu
	TC MN H K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	89
	Ngô Thúy Hạnh
	TC MN H K11
	GD Mầm non
	Giỏi

	90
	Trần Thu Hương
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Khá

	91
	Phan Thị Nhung
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Khá

	92
	Nhữ Thị Kim Ngân
	TC MN I K11
	GD Mầm non
	Giỏi
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